
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 77, ngõ 6 Phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

23/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH TÂM THỊNH

0108483539

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt

4632

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

3. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

4. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác.

4719

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: + Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh: Bán lẻ kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng 
làm tường ngăn, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào...;
+ Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh: Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường, Bán lẻ bình 
đun nước nóng, Bán lẻ thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ 
xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác.
+ Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh: Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống 
dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su...

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH TÂM 
THỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM THINH CLEANING EQUIPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAM THINH EQUIPMENT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

8. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

13. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa; 
Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa; Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng 
như: Cửa nhựa, cửa sổ, khung, mành, rèm, ván chân tường, bể 
hồ chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc 
dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plbiastic, 
vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt.

2220

16. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: Sản xuất gương thủy tinh

2310

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

18. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

20. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn giày dép; Bán buôn quần áo, đồ phụ kiện 
may mặc; Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác

4641

21. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

24. Bán buôn tổng hợp 4690
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25. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: + Sản xuất các thiết bị gia dụng nhiệt điện như: Máy 
đun nước bằng điện, lò vi sóng, bếp điện..

2750

26. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: +Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh: Bán buôn 
gạch lát sàn, gạch ốp tường, Bán buôn bình đun nước nóng. 
+ Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; 
+ Bán buôn kính xây dựng; 
+ Bán buôn xi măng; 
+ Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác
+ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Bán 
buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút 
chữ T, ống cao su,...

4663(Chính)

28. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất tủ gỗ

3100

30. Dịch vụ ăn uống khác 5629

31. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

32. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: + Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện: Bán 
buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: 
quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ 
lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc... 
+ Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
+ Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
+ Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
+ Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4649

33. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

34. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

35. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn 
là các phòng đơn, phòng ỏ chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc 
xá sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; nhà trọ, nhà 
tập thể công nhân cho học sinh, sinh viên, người lao động nước 
ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều 
trại du lịch.

5590

36. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

37. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

38. Vệ sinh chung nhà cửa 8121
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
TÂM

Số 77, ngõ 6 Phố Đội 
Nhân, Phường Vĩnh 
Phúc, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.620.000.000 90,000 012359448

2 NGUYỄN 
HỒNG 
NGỌC

Số 77 Ngõ 6 Đội 
Nhân, Phường Vĩnh 
Phúc, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

180.000.000 10,000 001187022722

39. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

40. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

41. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

42. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012359448
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 77, ngõ 6 Phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 77, ngõ 6 Phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN TÂM Nam

24/11/1986 Kinh Việt Nam

07/07/2005 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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